
UBND XÃ BA DINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2021/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2024/NĐ-CP , NGHỊ ĐỊNH 147/2025/NĐ-CP

( Kèm theo Tờ trình số:      /TTr-VHXH ngày    /06/2026 của Phòng Văn hóa - Xã hội xã)

TT Họ và tên Sinh ngày Số CCCD Hiện ở
(thôn)

Dân
tộc Thuộc đối tượng Hệ số Mức hưởng Hưởng từ

tháng
Ghi
chú

1 Phạm Thị Nguy 10/02/2014 051314002099 Ba Nhà Hrê
 Trẻ em có cha hoặc mẹ bị khuyết tật đặc
biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội ngoài

cộng đồng thuộc diện hộ nghèo
1,5 750.000 06/2026

2 Phạm Văn U 01/01/1967 051067018977 Làng Măng Hrê Người khuyết tật đặc biệt nặng
từ 16-60 tuổi 2,0 1.000.000 ₫ 06/2026

3 Phạm Thị Thiêu 10/05/1983 051183005616 Làng Măng Hrê
Hộ gia đình chăm sóc người khuyết tật đặc

biệt nặng Phạm Văn U, sinh ngày
01/01/1967

1,0 500.000 06/2026

Tổng cộng: 02 người
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